
Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học

1 3110000553 Huỳnh Lê Thị Phương Mai Nữ 01/01/1988 TP. Hồ Chí Minh 10TDS21 6.7 5.8 6.3 Trung bình

2 3110000390 Lê Thành Nhơn Nam 21/01/1974 TP. Hồ Chí Minh 10TDS21 6.6 5.8 6.2 Trung bình

3 3110000599 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 21/06/1991 Tỉnh Bến Tre  10TDS22 6.5 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

4 3110000812 Nguyễn Thị Bình Minh Nữ 20/06/1983 TP. Hồ Chí Minh 10TDS22 6.7 6 6.4 Trung bình

5 3110001289 Trần Hồng Hải Nam 03/08/1987 TP. Hồ Chí Minh 10TDS05 6.3 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

6 3110001256 Nguyễn Thị Cẩm Lưu Nữ 07/03/1992 Tỉnh Đồng Tháp  10TDS05 6.2 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,
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7 3110001474 Huỳnh Thị Ngọc Diễm Nữ 20/11/1992 Tỉnh Bình Thuận  10TDS06 6 5.2 5.6 Trung bình

8 3110001487 Nguyễn Hồ Diễm Nữ 10/12/1991 Tỉnh Tiền Giang  10TDS06 6.5 5.7 6.1 Trung bình

9 3110001412 Hà Thị Lan Hương Nữ 08/08/1992 Tỉnh Đồng Nai  10TDS06 6.4 6 6.2 Trung bình

10 3110001354 Lại Thị Quỳnh Nữ 05/12/1988 Tỉnh Thanh Hóa 10TDS06 6.4 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

11 3110001639 Trần Thị Mỹ Hoa Nữ 12/08/1992 Tỉnh Đồng Nai  10TDS07 6.4 5.7 6.1 Trung bình

12 3110001699 Sơn Săm Phol Nam 12/12/1990 Tỉnh Sóc Trăng  10TDS07 6.4 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

13 3110001533 Nguyễn Thị Như ý Nữ 07/07/1991 Tỉnh An Giang  10TDS07 6.3 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

14 3110001827 Đỗ Minh Chiến Nam 19/10/1992 Tỉnh Đồng Tháp  10TDS08 6.1
Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược 

sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5,

15 3110005697 Nguyễn Thị Bích Đào Nữ 25/01/1991 Tỉnh Đồng Nai  10TDS09 6.6
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược 

sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược 
sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5,

16 3110005884 Nguyễn Minh Đức Nam 26/08/1992 Thành phố Hà Nội 10TDS09 6.89 5.8 6.4 Trung bình khá

17 3110005699 Dương Thị Huệ Nữ 08/05/1992 Tỉnh Đồng Tháp  10TDS09 6.3 6.2 6.3 Trung bình

18 3110005715 Nguyễn Việt Khang Nam 12/10/1992 Tỉnh Bến Tre  10TDS09 6.3 6 6.2 Trung bình

19 3110001939 Phạm Trí Nhân Nam 27/10/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TDS09 6.4 5.5 6 Trung bình

20 3110005882 Lê Thị Hoàng Yến Nữ 13/12/1992 Tỉnh Đồng Nai  10TDS09 6.4 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,
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21 3110005988 Đoàn Thị Chi Nữ 26/04/1992 Tỉnh Bến Tre  10TDS10 6.6 6.3 6.5 Trung bình

22 3110005966 Nguyễn Vạn Hên Nam 26/09/1992 Tỉnh Cà Mau 10TDS10 6.4 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

23 3110005952 Nguyễn Thị Diễm Lệ Nữ 04/10/1991 Tỉnh Gia Lai  10TDS10 6.3 5.8 6.1 Trung bình

24 3110006039 Nguyễn Thị Kim Thắm Nữ 02/09/1992 Tỉnh Đồng Nai  10TDS10 6.6 6.8 6.7 Trung bình

25 3110006057 Lê Dương Châu Trân Nữ 29/06/1991 Tỉnh Thừa Thiên-Huế 10TDS10 6.4 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

26 3110000358 Y Phu - Mlô Nam 26/04/1990 Tỉnh Đắk Lắk 10TDS11 6.1 6.4 6.3 Trung bình

27 3110000959 Nguyễn Thành Thông Nam 04/10/1992 Tỉnh Bến Tre  10TDS11 6
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược 

sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược 
sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5,

28 3110001144 Thái Mỹ Duy Nữ 10/03/1992 Tỉnh Đồng Tháp  10TDS12 6.2 6 6.1 Trung bình

29 3110001345 Dương Thị Bích Khuê Nữ 01/04/1991 Tỉnh Đắk Lắk 10TDS12 6.3 5.2 5.8 Trung bình

30 3110001312 Trần Trung Kiên Nam 01/01/1992 Tỉnh Tây Ninh  10TDS12 6.2 6.6 6.4 Trung bình

31 3110001154 Lê Thị Hoàng Phương Nữ 30/04/1992 Tỉnh Ninh Thuận  10TDS12 6.2 6.1 6.2 Trung bình31 3110001154 Lê Thị Hoàng Phương Nữ 30/04/1992 Tỉnh Ninh Thuận  10TDS12 6.2 6.1 6.2 Trung bình

32 3110001100 Nguyễn Việt Sang Nam 30/11/1991 Tỉnh Đồng Tháp  10TDS12 6.4 5.9 6.2 Trung bình

33 3110001305 Nguyễn Thị Thanh Nữ 29/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TDS12 6.3 6.4 6.4 Trung bình

34 3110001364 Hồ Thị Ngọc Trâm Nữ 17/02/1992 Tỉnh An Giang  10TDS12 6.1 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

35 3110001215 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 29/09/1992 Tỉnh An Giang  10TDS12 6.3 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

36 3110001155 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nữ 29/10/1992 Tỉnh Ninh Thuận  10TDS12 6.1 5.6 5.9 Trung bình

37 3110001534 Lê Nhật Anh Nam 29/08/1992 Tỉnh Bến Tre  10TDS13 6.1 5.4 5.8 Trung bình

38 3110001545 Trần Thế Hiển Nam 26/05/1992 Tỉnh Bình Thuận  10TDS13 6.1 6.6 6.4 Trung bình

39 3110001464 Trần Thị Kiều Linh Nữ 26/09/1990 Tỉnh Tây Ninh  10TDS13 6.2

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược 
sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược 
sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt 

nghiệp < 5,

40 3110001614 Nguyễn Thị Trúc Mai Nữ 20/01/1991 Tỉnh Bến Tre  10TDS13 6.3 5.2 5.8 Trung bình

41 3110001581 Huỳnh Ngọc Quân Nữ 26/10/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TDS13 6.3 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

42 3110007222 Hoàng Thị Loan Nữ 30/05/1991 Tỉnh Đắk Lắk 10TDS15 6.3 6.8 6.6 Trung bình

43 3110008227 Võ Võ Nhị Nguyên Nữ 06/04/1991 Tỉnh Khánh Hoà  10TDS15 7 Nợ học phí,

44 3110007845 Nay Niêng Nam 24/11/1989 Tỉnh Gia Lai  10TDS15 6.1 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,
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45 3110007393 Mai Thị Mỹ Tiên Nữ 21/02/1992 Tỉnh Đồng Tháp  10TDS15 6.2 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

46 3110000955 Huỳnh Thị Gấm Nữ Tỉnh Tây Ninh  10TDS23 6.2 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

47 3110000988 Nguyễn Minh Hoàng Nữ 29/04/1977 Tỉnh Đồng Nai  10TDS23 6.5 5.7 6.1 Trung bình

48 3110000940 Phan Phú Quí Nam 18/11/1980 Tỉnh An Giang  10TDS23 6.5
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược 

sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5,

49 3110001355 Mai Thị Phượng Nữ 06/03/1989 Tỉnh Đồng Nai  10TDS24 6.2
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược 

sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5,

50 3110001421 Nguyễn Phương Thảo Nữ 15/04/1985 Tỉnh Tây Ninh  10TDS24 6.8

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược 
sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược 
sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt 

nghiệp < 5,

51 3110005682 Đào Lâm Triều Vĩnh Nam 23/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TDS24 6.7 6.7 6.7 Trung bình

52 3110006332 Lê Thị Mỹ Hạnh Nữ 20/12/1991 Tỉnh Vĩnh Long  10TDS25 6.6 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

53 3110006686 Nguyễn Thị Hồng Phấn Nữ 22/11/1989 Tỉnh Bến Tre  10TDS25 6.4 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

54 3110006421 Võ Lý Thảo Trang Nữ 01/01/1992 Tỉnh Tây Ninh  10TDS25 6.8 6.2 6.5 Trung bình

55 3110007323 Nguyễn Thị Tú Trinh Nữ 24/02/1989 Tỉnh An Giang  10TDS25 6.3 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

56 3110008663 Trần Thị Cẩm Nữ 17/12/1982 Tỉnh Tiền Giang  10TDS26 6.96 5.8 6.4 Trung bình

57 3110007982 Hoàng Diệu Nữ 06/10/1987 Tỉnh Đồng Tháp  10TDS26 6.5 6.7 6.6 Trung bình

58 3110007793 Nguyễn Minh Sơn Nam 01/04/1985 Tỉnh Gia Lai  10TDS26 6.4 5.7 6.1 Trung bình

59 3110008549 Trịnh Thị Tập Nữ 05/08/1983 Tỉnh Thanh Hóa 10TDS26 6.4 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

60 3110008422 Ngô Thị Lữ Vân Nữ 02/02/1983 Tỉnh Đồng Nai  10TDS26 6.3

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược 
sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược 
sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt 

nghiệp < 5,

61 3110006169 Vũ Thị Nhài Nữ 15/08/1991 Tỉnh Bình Phước  10TDS30 6.4
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược 

sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược 
sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5,

62 3110006122 Đoàn Mai Nữ Nữ 12/05/1992 Tỉnh Kiên Giang  10TDS30 6.4 6 6.2 Trung bình

63 3110006182 Nguyễn Thị Thanh Thuận Nữ 18/07/1992 Tỉnh Hưng Yên 10TDS30 6.4 5.2 5.8 Trung bình

64 3110006173 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nữ 13/06/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TDS30 6.55 5 5.8 Trung bình

65 3110006360 Ngô Thành Ân Nam 03/02/1990 TP. Hồ Chí Minh 10TDS31 6.5

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược 
sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược 

65 3110006360 Ngô Thành Ân Nam 03/02/1990 TP. Hồ Chí Minh 10TDS31 6.5
sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt 

nghiệp < 5,

66 3110002970 Lê Thị Ngọc Huệ Nữ 30/04/1991 Tỉnh Bình Phước  10TDS31 6.2 6.3 6.3 Trung bình
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67 3110006376 Phạm Thúy Loan Nữ 30/12/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TDS31 6.6 7.2 6.9 Trung bình

68 3110006386 Phan Thị Quỳnh Loan Nữ 18/09/1991 Tỉnh Thừa Thiên-Huế 10TDS31 6.5 5.2 5.9 Trung bình

69 3110006284 Lê An Phương Nam 26/04/1991 Tỉnh Tiền Giang  10TDS31 6.4 5.5 6 Trung bình

70 3110006552 Nguyễn Như Duyên Nữ 04/02/1992 Tỉnh Tây Ninh  10TDS32 6.6
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược 

sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt 
nghiệp < 5,

71 3110006476 Trần Trung Hiếu Nam 08/11/1989 Tỉnh Đồng Tháp  10TDS32 6.3 5.7 6 Trung bình

72 3110006415 Nguyễn Quang Nhật Nam 28/02/1992 Tỉnh Đồng Nai  10TDS32 6.2 5.7 6 Trung bình

73 3110006482 Nguyễn Vũ Hoài Tâm Nữ 16/02/1992 Tỉnh Bình Thuận  10TDS32 6.3
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược 

sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5,

74 3110006404 Hồng Mỹ Tiên Nữ 10/10/1992 Tỉnh Vĩnh Long  10TDS32 6.3 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

75 3110006406 Lê Thị Diểm Trang Nữ 18/10/1991 Tỉnh An Giang  10TDS32 6.5 5.7 6.1 Trung bình

76 3110006408 Vũ Thị Ngọc Tuyền Nữ 26/09/1992 Tỉnh Đồng Nai  10TDS32 6.05 5.5 5.8 Trung bình

77 3110006414 Nguyễn Văn Vũ Nam 05/10/1991 Tỉnh Long An  10TDS32 6 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,77 3110006414 Nguyễn Văn Vũ Nam 05/10/1991 Tỉnh Long An  10TDS32 6 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

78 3110006706 Lộ Bảo Trâm Nữ 20/12/1991 Tỉnh Đồng Nai  10TDS33 7 5.7 6.4 Trung bình

79 3110006861 Nguyễn Thị Hồng Gấm Nữ 21/12/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TDS34 6.7 6 6.4 Trung bình

80 3110006837 Võ Hảo Nam 22/10/1992 Tỉnh Đồng Tháp  10TDS34 6.5 6.8 6.7 Trung bình

81 3110006860 Nguyễn Thị Thùy Nhung Nữ 20/04/1991 TP. Hồ Chí Minh 10TDS34 6.7 6.5 6.6 Trung bình

82 3110006907 Nguyễn Kim Duyên Nữ 29/12/1991 Tỉnh Cà Mau 10TDS35 6.2 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

83 3110006931 Trần Thị Hoài Nhi Nữ 04/12/1991 Tỉnh Đồng Nai  10TDS35 6.5 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

84 3110006904 Hồ Thị Quyên Nữ 09/12/1992 Tỉnh Đắk Lắk 10TDS35 6.7 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

85 3110007145 Lê Thị Ngọc An Nữ 07/09/1992 Tỉnh Đồng Tháp  10TDS36 6.3 5.7 6 Trung bình

86 3110006952 Tô Thúy Hằng Nữ 20/12/1990 Tỉnh Cà Mau 10TDS36 6.4 5.8 6.1 Trung bình

87 3110007179 Vũ Thị Hạnh Nữ 10/11/1992 Tỉnh Đắk Lắk 10TDS36 6.7 5.5 6.1 Trung bình

88 3110004473 Lê Thị Thu Thương Nữ 29/04/1991 Tỉnh Bình Định  10TDS36 6.5 5.7 6.1 Trung bình

89 3110006186 Đỗ Thị Mỹ Tiên Nữ 15/07/1992 Tỉnh Tây Ninh  10TDS36 6.2 6.7 6.5 Trung bình

90 3110006440 Lê Ngọc Trinh Nữ 08/03/1990 Tỉnh Đồng Tháp  10TDS36 6.6 6.2 6.4 Trung bình

91 3110007189 Đặng Nguyễn Bảo Châu Nữ 12/04/1991 Tỉnh Đồng Tháp  10TDS37 7.2 7.8 7.5 Trung bình
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92 3110007110 Lê Thị Thu Trang Nữ 07/06/1991 10TDS37 6.3
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược 

sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5,

93 3110007417 Hoàng Thị Liên Dung Nữ 06/06/1992 Tỉnh Bình Thuận  10TDS38 6.4 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

94 3110007430 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Nữ 20/12/1992 Tỉnh Bình Định  10TDS38 6.5 5.5 6 Trung bình

95 3110007362 Trần Thị Cẩm Tú Nữ 06/07/1992 Tỉnh Tây Ninh  10TDS38 6.6 6.8 6.7 Trung bình

96 3110007507 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 12/07/1990 Tỉnh Gia Lai  10TDS39 6.5 6.5 6.5 Trung bình

97 3110007538 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 15/02/1992 Tỉnh Bến Tre  10TDS39 6.6 8 7.3 Trung bình

98 3110007513 Trần Thị Thanh Nhi Nữ 13/02/1992 Tỉnh Bình Thuận  10TDS39 6.6 7 6.8 Trung bình

99 3110007485 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 20/08/1992 Tỉnh Bắc Giang 10TDS39 6.1 6.5 6.3 Trung bình

100 3110007592 Từ Thị Tuyết Trinh Nữ 31/05/1988 Tỉnh Ninh Thuận  10TDS39 7.1 5.3 6.2 Trung bình

101 3110007433 Trần Minh Trung Nam 25/10/1992 Tỉnh Long An  10TDS39 6.4 6 6.2 Trung bình

102 3110007738 Trần Thị Thu Hồng Nữ 20/06/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TDS41 6.6 5 5.8 Trung bình

103 3110007860 Lê Nguyễn Thùy Linh Nữ 01/07/1991 Tỉnh Đồng Tháp  10TDS41 6.7 6.8 6.8 Trung bình

104 3110007832 Võ Anh Thảo Nữ 25/08/1992 Tỉnh Long An  10TDS41 6.2
Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược 

sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5,

105 3110007890 Hoàng Trần Minh Trang Nữ 25/04/1991 Tỉnh Lâm Đồng  10TDS41 6.4 6.3 6.4 Trung bình

106 3110007837 Đặng Thị Nhung Nữ 16/05/1987 Tỉnh Hà Tĩnh  10TDS42 6.3 5.7 6 Trung bình

107 3110008168 Nguyễn Thị Kim Hải Nữ 02/02/1992 Tỉnh Đắk Lắk 10TDS43 6.4 5.8 6.1 Trung bình

108 3110008110 Phùng Xuân Hoàng Nam 05/05/1992 Tỉnh Lâm Đồng  10TDS43 6.3 5.2 5.8 Trung bình

109 3110008106 Ngô Thị Hồng Loan Nữ 21/08/1990 Tỉnh Đồng Tháp  10TDS43 6.3
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược 

sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5,

110 3110008056 Trần Thị Thảo Ly Nữ 23/10/1989 Tỉnh Lâm Đồng  10TDS43 6.5 6.5 6.5 Trung bình

111 3110008317 Triệu Quốc Việt Nam 15/05/1991 Tỉnh Lâm Đồng  10TDS44 6.1 5.7 5.9 Trung bình

112 3110008572 Võ Thị Diệu Nữ 20/03/1985 Tỉnh Đồng Nai  10TDS45 7.4 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

113 3110008135 Hồ Thị Hơn Nữ 10/05/1990 Tỉnh Quảng Ngãi 10TDS45 6.2 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

114 3110008398 Bùi Thị Bích Huyền Nữ 08/06/1991 Tỉnh Gia Lai  10TDS45 6.7 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

115 3110008442 Nguyễn Thị Hồng Phượng Nữ 11/03/1992 Tỉnh Tiền Giang  10TDS45 6.3 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,115 3110008442 Nguyễn Thị Hồng Phượng Nữ 11/03/1992 Tỉnh Tiền Giang  10TDS45 6.3 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

116 3110008554 Đặng Trúc Thanh Nữ 01/03/1988 Thành phố Cần Thơ  10TDS45 6.4
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược 

sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt 
nghiệp < 5,



Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học
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117 3110008588 Lê Thùy Trang Nữ 16/05/1991 Tỉnh Cà Mau 10TDS45 6.4 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

Trưởng khoa

(họ tên và chữ ký)(họ tên và chữ ký)

Ban giám hiệu

(họ tên và chữ ký)

Tp.HCM, ngày 16  tháng 08 năm 2014

Người lập biểu

(họ tên và chữ ký)

Phòng đào tạo


